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11.21000  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1M3 VỮA BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT 
Đơn vị tính : 1m3 bê tông 

Mã hiệu Loại bê tông 
Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông 

Loại vật liệu - quy cách Đơn vị Số lượng 

11.21111 Bê tông bọt cách  Xút kg 0,200 
  nhiệt Nhựa thông kg 0,650 
   Keo da trâu kg 0,850 
   Dầu nhờn lít 9,000 
   Xi măng PCB 30 kg 300,0 
   Nước lít 186,0 

11.21121 Bê tông chịu nhiệt  Xi măng PCB 30 kg 251,0 
  mác 100  Cát vàng m3 0,452 
  (loại 2000C÷3000C) Đá nham thạch 5 ÷ 20 m3 0,958 
    Nước lít 195,0 

11.21122 Bê tông chịu nhiệt  Xi măng PCB 30 kg 301,0 
  mác 150  Cát vàng m3 0,463 
  (loại 3000C÷5000C) Đá nham thạch 5 ÷ 20 m3 0,909 
    Nước lít 195,0 

11.21123 Bê tông chịu nhiệt  Xi măng PCB 40 kg 302,0 

  mác 200  Bột samốt kg 90,45 

  (loại 5000C) Cát vàng m3 0,432 

    Đá nham thạch 5 ÷ 20 m3 0,840 

    Nước lít 195,0 

11.21124 Bê tông chịu nhiệt  Xi măng PCB 40 kg 342,0 

  mác 200 (loại 3000C) Cát vàng m3 0,494 

    Đá nham thạch 5 ÷ 20 m3 0,832 

    Nước lít 195,0 

11.21125 Bê tông chịu nhiệt  Xi măng PCB 40 kg 352,0 

  mác 200  Bột samốt kg 352,0 

  (loại 12000÷14000C) Sạn chịu lửa kg 392,0 

    Gạch vỡ chịu lửa m3 0,787 

    Nước lít 195,0 

11.21126 Bê tông chịu nhiệt  Xi măng PCB 40 kg 422,0 

  mác 300 (loại 5000C),  Cát vàng m3 0,452 

  sử dụng XM PCB 40 Đá nham thạch 5 ÷ 20 m3 0,818 

    Nước lít 195,0 
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Định mức vữa bê tông đặc biệt khác (tiếp theo) 

Mã hiệu Loại bê tông 
Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông 

Loại vật liệu - quy cách Đơn vị Số lượng 

11.21127 Bê tông chịu nhiệt  Xi măng PCB 30 kg 432,0 

  mác 300 (loại 5000C),  Cát vàng m3 0,431 

  sử dụng XM PCB 30 Đá nham thạch 5 ÷ 20 m3 0,883 

    Nước lít 195,0 

11.21131 Bê tông chịu axít Bột thạch anh kg 495,0 

    Cát thạch anh kg 518,0 

    Đá thạch anh 5 ÷ 20 kg 1.005 

    Thuỷ tinh Nước Na2SiO3 kg 289,0 

    Thuốc trừ sâu NaSiF6 kg 42,00 

11.21141 Bê tông chống mòn  Xi măng PCB 30 kg 370,0 

  (phôi thép) Cát vàng m3 0,520 

    Đá dăm 5 ÷ 20 m3 0,708 

    Phôi thép kg 318,0 

    Nước lít 195,0 

11.21151 Bê tông Puzơlan mác  Bột Puzơlan kg 335,0 

  50 Nếu dùng vôi bột kg 110,0 

    Nếu dùng vôi tôi lít 205,0 

    Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 m3 0,500 

    Gạch vỡ m3 0,880 

    Nước (khi dùng vôi bột) lít 210,0 

11.21152 Bê tông Puzơlan mác  Bột Puzơlan kg 270,0 

  40  Nếu dùng vôi bột kg 90,00 

    Nếu dùng vôi tôi lít 160,0 

    Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 m3 0,500 

    Gạch vỡ m3 0,880 

    Nước (khi dùng vôi bột) lít 210,0 

11.21153 Bê tông Puzơlan mác  Bột Puzơlan kg 185,0 

  30  Nếu dùng vôi bột kg 60,00 

    Nếu dùng vôi tôi lít 115,0 

    Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 m3 0,500 

    Gạch vỡ m3 0,880 

    Nước (khi dùng vôi bột) lít 210,0 
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Định mức vữa bê tông đặc biệt khác (tiếp theo) 
 

Mã hiệu Loại bê tông 
Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông 

Loại vật liệu - quy cách Đơn vị Số lượng 

11.21154 Bê tông Puzơlan mác  Bột Puzơlan kg 270,0 

   50 có thêm 20%  Xi măng PCB 30 kg 90,00 

  xi măng  Nếu dùng vôi bột kg 90,00 

    Nếu dùng vôi tôi lít 160,0 

    Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 m3 0,500 

    Gạch vỡ m3 0,880 

    Nước (khi dùng vôi bột) lít 210,0 

11.21155 Bê tông Puzơlan mác  Bột Puzơlan kg 215,0 

  40 có thêm 20%  Xi măng PCB 30 kg 75,00 

  xi măng Nếu dùng vôi bột kg 75,00 

    Nếu dùng vôi tôi lít 140,0 

    Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 m3 0,500 

    Gạch vỡ m3 0,880 

    Nước (khi dùng vôi bột) lít 210,0 

11.21156 Bê tông Puzơlan mác  Bột Puzơlan kg 90,00 

  30 có thêm 20%  Xi măng PCB 30 kg 30,00 

  xi măng  Nếu dùng vôi bột kg 30,00 

    Nếu dùng vôi tôi lít 55,00 

    Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 m3 0,500 

    Gạch vỡ m3 0,880 

    Nước (khi dùng vôi bột) lít 100,0 

11.21211 Bê tông gạch vỡ M50 Gạch vỡ m3 0,893 

    Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25 m3 0,525 

11.21212 Bê tông gạch vỡ M75 Gạch vỡ m3 0,893 

    Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 50 m3 0,525 

11.21221 Bê tông than xỉ cách  Than xỉ m3 0,890 

  nhiệt Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25 m3 0,500 
 
 
 


